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1 234044 Đinh Thế Anh 26/08/2005 Kiên Giang DH23OTO04

2 224442 Nguyễn Vạng Kim Ánh 26/01/2004 Hậu Giang DH22KTO02

3 221089 Phạm Thị Tuyết Băng 16/08/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

4 225982 Nguyễn Thị Diệu 05/02/2004 Kiên Giang DH22QTD02

5 225334 Nguyễn Thanh Đức 12/06/2004 DH22QTD02

6 224782 Lê Thị Thuý Duy 29/03/2004 Hậu Giang DH22KTO02

7 222641 Trịnh Hải Duy 04/10/2004 Kiên Giang DH22DPT01

8 223323 Nguyễn Gia Hân 30/07/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

9 233342 Huỳnh Nhật Hào 19/02/2004 Bạc Liêu DH23OTO02

10 226255 Sơn Quốc Hậu 21/07/2004 Trà Vinh DH22OTO09

11 235074 Lê Nguyễn Thúy Hiền 20/08/2005 DH23YKH03

12 221376 Võ Minh Hiếu 14/04/2004 Tiền Giang DH22OTO09

13 235730 Tô Thúy Huỳnh 24/03/2005 Cà Mau DH23LOG01

14 222477 Nguyễn Duy Khang 06/04/2004 Cà Mau DH22CNT01

15 223218 Bùi Đăng Khoa 16/10/2004 Hậu Giang DH22DPT01

16 234029 Trần Minh Kiệt 22/09/2005 Đồng Tháp DH23OTO04

17 232972 Nguyễn Nhựt Linh 15/08/2005 An Giang DH23OTO02

18 223423 Phan Tấn Lộc 19/09/2003 Bạc Liêu DH22DPT01

19 223146 Lý Lợi 17/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

20 233976 Tô Thanh Long 21/06/2005 An Giang DH23OTO04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 222013 Nguyễn Hoàng Luân 13/02/2004 Hậu Giang DH22DPT01

22 212989 Huỳnh Như Ngọc 13/04/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

23 235765 Huỳnh Hồ Nhật Nguyên 21/11/2005 Cà Mau DH23TIN06

24 235892 Võ Phương Nhã 17/06/2005 DH23YKH03

25 222312 Nguyễn Thanh Nhàn 29/07/2004 Vĩnh Long DH22CNT01

26 235223 Nguyễn Thị Hồng Nhi 09/01/2005 Hậu Giang DH23YKH03

27 220872 Nguyễn Trung Nhi 24/07/2004 An Giang DH22CNT01

28 2110442 Võ Thị Ngọc Nhịn 27/09/2003 Sóc Trăng DH21KMT01

29 225957 Điệp Quỳnh Như 15/01/2004 Cà Mau DH22DPT01

30 233236 Lê Văn Nhứt 28/04/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

31 213416 Nguyễn Thanh Phong 28/03/2003 Hậu Giang DH21QTD02

32 2110426 Trịnh Hoàng Phú 09/06/2003 Bạc Liêu DH21KMT01

33 235644 Nguyễn Lê Minh Phương 18/05/2005 DH23YKH03

34 213942 Nhâm Hồng Quân 14/08/2003 Thái Bình DH21QTD02

35 211413 Nguyễn Văn Quyến 23/06/2003 An Giang DH21TIN03

36 222804 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21/02/2004 Cần Thơ DH22DPT01

37 220542 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/09/2003 Sóc Trăng DH22QTD02

38 225317 Nguyễn Thị Thanh Thanh 15/09/2004 An Giang DH22CNT01

39 225672 Nguyễn Thị Ngọc Thuyền 26/05/2004 Hậu Giang DH22CNT01

40 226442 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 27/08/2004 Tiền Giang DH22KTO02
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41 212298 Huỳnh Khắc Tường 22/06/2003 Đồng Tháp DH21OTO06

42 235855 Trần Ngô Ngân Tuyền 30/10/2005 DH23YKH03

43 225146 Trương Nguyễn Quốc Vinh 24/03/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

44 224762 Nguyễn Hoàng Vũ 25/05/2004 Vĩnh Long DH22CNT01

45 233195 Phạm Văn Xuân 19/09/2005 Kiên Giang DH23OTO02


